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I. CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT) (2ĐIỂM)
Ong Thợ
             Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Ông mặt trời nhô lên cười. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

                                                                                      Theo Võ Quảng
II. TẬP LÀM VĂN (8 ĐIỂM)
Viết một bức thư cho bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể về tình hình trường, lớp em.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. CHÍNH TẢ: 2 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.

- Sai 1 lỗi trừ 0,2 điểm (bất kể lỗi gì: sai/ lẫn phụ âm đầu hoặc vần,thanh, không viết hoa đúng quy định…); sai lỗi giống nhau trừ điểm 1 lần. 

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách các chữ hoặc trình bày bẩn, ….. bị trừ 0,25 điểm toàn bài.

II. TẬP LÀM VĂN: Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

 - Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.Thang điểm cụ thể:

+ Phần đầu thư (1 điểm): Nêu được thời gian và địa điểm viết thư. Lời thưa gửi phù hợp.

+ Phần chính (4 điểm): Nêu được mục đích, lý do viết thư. Thăm hỏi tình hình của người nhận và nói được về trường lớp
+ Phần cuối thư (1 điểm): Lời chúc, lời cảm ơn hoặc hứa hẹn. Chữ kí và họ tên.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch đẹp (0,5 điểm)

- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp, diễn đạt mạch lạc (0,5 điểm)

- Có sự sáng tạo, có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá. (1 điểm)
Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.
Lưu ý: Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh
